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	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	Số:...../TTr-UBND
	Bình Định, ngày... tháng... năm 2022



TỜ TRÌNH

Đề nghị ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định Ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ

trên địa bàn tỉnh


Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; theo đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số .../TTr-SKHCN ngày .../.../2023,  Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định Ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN 
1. Căn cứ pháp lý:

- Luật chuyển giao công nghệ ngày 19 tháng 6 năm 2017;

- Mục 1, Chương III, Nghị định 76/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ.
- Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa .
- Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định khóa XII ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Bình Định;

- Chương trình hành động số 10 - CTr/TU ngày 14/5/2021 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XX của Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Bình Định giai đoạn 2020 – 2025;

- Kết luận số 04/KL-TTHĐND ngày 24/10/2022, Kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 tại phiên họp thứ 5 (ngày 20/10/2022) yêu cầu đề xuất sửa đổi, bổ sung một số Nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh đang còn hiệu lực trong đó có Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND;
2. Những bất cập:

- Kết quả thực hiện Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND đã đạt được một số kết quả bước đầu như sau: 

Trong thời gian qua Sở đã tiếp nhận, thẩm định và thông qua phê duyệt các nội dung hỗ trợ cho một số doanh nghiệp thuộc tỉnh, cụ thể như:

+ Hỗ trợ cho 01 Doanh nghiệp đạt giải thưởng chất lượng Quốc gia;

+ Hỗ trợ cho 04 Doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận phù hợp theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng.

+ Hỗ trợ cho 12 Doanh nghiệp xây dựng và xác lập quyền sở hữu công nghiệp 

+ Hỗ trợ kinh phí cho 02 đơn vị tham gia chợ công nghệ và thiết bị trong nước. 

- Tuy nhiên, vẫn có một số vấn đề hạn chế và bất cập trong quá trình triển khai chính sách hỗ trợ đến với các cá nhân và doanh nghiệp như:

+ Các nội dung hỗ trợ công nghệ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ theo Điều 11. Hỗ trợ công nghệ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chưa được đưa vào Nghị quyết 14/2020/NQ-HĐND. 

+ Một số nội dung hỗ trợ xây dựng hệ thống ISO điện tử; Hỗ trợ các hệ thống quản lý chất lượng mới được ban hành; Hỗ trợ việc phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ; Hỗ trợ xây dựng kiểm soát, truy xuất nguồn gốc xuất xứ, chất lượng đối với các sản phẩm chủ lực của tỉnh hoặc các sản phẩm đạt chứng nhận OCOP đã được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận mới phát sinh trong thực tế chưa được đưa vào Nghị quyết 14/2020/NQ-HĐND.  

Từ những lý do trên, để phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và điều kiện thực tiễn của tỉnh, việc ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của HĐND tỉnh là cần thiết.

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG VĂN BẢN

1. Mục đích

Nhằm đảm bảo chính sách mới có thể bổ sung các nội dung hỗ trợ trong việc đổi mới, cải tiến công nghệ; chuyển giao, thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển thị trường khoa học và công nghệ, kiểm soát, truy xuất nguồn gốc xuất xứ, chất lượng đối với các sản phẩm chủ lực của tỉnh, phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành và với yêu cầu phát triển khoa học và công nghệ của tỉnh.
2. Quan điểm xây dựng văn bản

Đảm bảo cơ sở pháp lý rõ ràng đối với văn bản và tuân thủ đầy đủ, nghiêm túc trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

Trên cơ sở nội dung của Tờ trình số 01/TTr-UBND ngày 16/01/2023 của UBND tỉnh gửi Thường trực HĐND tỉnh đề nghị xây dựng Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của HĐND tỉnh. UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức xây dựng dự thảo Nghị quyết theo đúng trình tự quy định về ban hành văn bản vi phạm pháp luật. Sở Khoa học và Công nghệ tiến hành thành lập Tổ soạn thảo dự thảo Nghị quyết có sự tham gia của đại diện các sở, ngành có liên quan.

 Tổ soạn thảo do Sở Khoa học và Công nghệ thành lập đã tiến hành họp và xây dựng dự thảo Nghị quyết, sau đó Sở Khoa học và Công nghệ gửi các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và Cổng thông thông tin của UBND tỉnh để lấy ý kiến góp ý của nhân dân góp ý cho dự thảo Nghị quyết.

Sở Khoa học và Công nghệ đã tiếp các ý kiến tham gia góp ý. Đối với các đơn vị thống nhất với dự thảo thì không đưa vào bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức; còn đối với các đơn vị có tham gia góp ý thì các ý kiến được tổng hợp tiếp thu giải trình làm rõ những nội dung có liên quan (có kèm theo bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức).

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

1. Bố cục

Dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của HĐND tỉnh gồm có 04 Điều.

2. Nội dung cơ bản của dự thảo Nghị quyết

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Bình Định ban hành kèm theo Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh cụ thể như sau:

1. Bổ sung khoản c vào sau khoản b Điều 3 như sau:

“c) Đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ: ngoài các nội dung hỗ trợ nêu trên doanh nghiệp còn được xem xét hỗ trợ các nội dung sau:

- Hỗ trợ tối đa 50% giá trị hợp đồng tư vấn giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp về quy trình kinh doanh, quy trình quản trị, quy trình sản xuất, quy trình công nghệ và chuyển đổi mô hình kinh doanh nhưng không quá 50 triệu đồng/hợp đồng/năm đối với doanh nghiệp nhỏ và không quá 100 triệu đồng/hợp đồng/năm đối với doanh nghiệp vừa.
- Hỗ trợ tối đa 50% chi phí cho doanh nghiệp thuê, mua các giải pháp chuyển đổi số để tự động hóa, nâng cao hiệu quả quy trình kinh doanh, quy trình quản trị, quy trình sản xuất, quy trình công nghệ trong doanh nghiệp và chuyển đổi mô hình kinh doanh nhưng không quá 20 triệu đồng/năm đối với doanh nghiệp siêu nhỏ; không quá 50 triệu đồng/năm đối với doanh nghiệp nhỏ và không quá 100 triệu đồng/năm đối với doanh nghiệp vừa.
- Hỗ trợ tối đa 50% giá trị hợp đồng tư vấn chuyển giao công nghệ phù hợp với doanh nghiệp nhưng không quá 100 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp.”
2. Sửa đổi, bổ sung khoản a Điều 4 như sau:
“a) Tổ chức, doanh nghiệp khi được cấp giấy chứng nhận phù hợp theo các tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm, phòng thí nghiệm, môi trường, đổi mới và năng lượng được hỗ trợ một lần cho mỗi loại hệ thống quản lý với các mức như sau:

- Hệ thống quản lý chất lượng (TCVN ISO 9001 hoặc ISO 9001), Mức hỗ trợ 25.000.000 đồng/Giấy chứng nhận; 

- Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (TCVN ISO 22000 hoặc ISO 22000) và tương đương (HACCP, IFS, BRC, FSSC 22000), Mức hỗ trợ 25.000.000 đồng/Giấy chứng nhận; 

- Hệ thống quản lý phòng thí nghiệm (TCVN ISO/IEC 17025 hoặc ISO/IEC 17025), Mức hỗ trợ 25.000.000 đồng/Giấy chứng nhận;

- Hệ thống quản lý về môi trường (TCVN ISO 14001 hoặc ISO 14001), Mức hỗ trợ 40.000.000 đồng/Giấy chứng nhận;

- Hệ thống quản lý năng lượng (TCVN ISO 50001 hoặc ISO 50001), Mức hỗ trợ 40.000.000 đồng/Giấy chứng nhận;

- Hệ thống quản lý đổi mới (TCVN ISO 56001 hoặc ISO 56001), Mức hỗ trợ 40.000.000 đồng/Giấy chứng nhận;

- Đối với các hệ thống quản lý trên được xây dựng tích hợp (từ 02 hệ thống quản lý trở lên) và chưa được hưởng hỗ trợ áp dụng hệ thống quản lý riêng lẻ thì được hưởng hỗ trợ một lần với mức 50.000.000 đồng/Giấy chứng nhận.

- Đối với  tổ chức, doanh nghiệp  được cấp giấy chứng nhận phù hợp theo các tiêu chuẩn từ 2 hệ thống  quản lý trở lên trong 01 năm thì được hưởng tối đa 100.000.000 đồng/đơn vị/năm.”
3. Bổ sung khoản c vào sau khoản b Điều 4 như sau:

“c) Hỗ trợ xây dựng, áp dụng Hệ thống truy xuất nguồn gốc đối với các sản phẩm đạt chứng nhận OCOP đã được cấp có thẩm quyền công nhận (còn hiệu lực), đồng thời phải kết nối với Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hoá của Tỉnh hoặc Quốc gia: 30.000.000 đồng/sản phẩm.”

4. Bổ sung khoản đ vào sau khoản d Điều 5 như sau:

“đ) Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa: Hỗ trợ tối đa 50% giá trị hợp đồng tư vấn xác lập quyền sở hữu trí tuệ; tư vấn quản lý và phát triển các sản phẩm, dịch vụ được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp nhưng không quá 100.000.000 đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp.”

5. Bổ sung Điều 6a vào sau Điều 6 như sau:
Điều 6a. Hỗ trợ việc phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ 
Tổ chức, doanh nghiệp (gọi chung là đơn vị) được chứng nhận doanh nghiệp khoa học công nghệ, tổ chức trung gian của thị trường khoa học công nghệ được hỗ trợ 50.000.000 đồng/đơn vị.
Trên đây là Tờ trình dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định Ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh Bình Định kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

	Nơi nhận:
- Như trên;
- ...............;
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- Lưu: VT,.....(8).A.XX(9)
	CHỦ TỊCH
(Chữ ký, dấu)




Phạm Anh Tuấn


DỰ THẢO








